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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN LỊCH SỬ 9
(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Corona)


1. Ôn Các bài: từ bài 1 đến bài 22, trọng tâm bài 14 đến hết bài 22.
2. Chủ đề chính
· Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ Hai
· Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
· Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
· Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
· Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
· Việt Nam trong những năm 1919 – 1930
· Việt Nam trong những năm 1930 - 1945
3. Câu hỏi trắc nghiệm minh họa
Câu 1. Liên Xô nhanh chóng hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ 2 là do
A. sự giúp đỡ của các nước XHCN.
B. tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân.
C. sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật.	
D. thực lực nền kinh tế của Liên Xô.
Câu 2. Tổ chức nào ra đời vào ngày 8/8/1967?
A. Liên hợp quốc (UN).
B. Liên minh châu Âu (EU).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Câu 3. Sau thắng lợi của cách mạng Cu-Ba (1959), một cao trào đấu tranh ở đã bùng nổ ở Mĩ La-tinh dưới hình thức là
A. đấu tranh vũ trang.
B. đấu tranh nghị trường.
C. đấu tranh ngoại giao.
D. đấu tranh chính trị.
Câu 4. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 phong trào giải phòng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở đâu?
A. Tây Phi.
B. Bắc Phi.
C. Đông Phi.
 Đ. Nam Phi.
Câu 5. EU thành liên minh…lớn nhất thế giới.
A. kinh tế - chính trị.
B. văn hóa – xã hội.
C. kinh tế - xã hội.
D. quân sự.
Câu  6. Sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đối mặt với những thách thức nào?
A. Kinh tế không đuổi kịp các nước phát triển trong khu vực.
B. Có nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc; hàng hóa trong nước có khả năng chậm tiêu thụ.
C. Phát triển nhanh không bền vững.
D. Nguồn lao động ở độ tuổi vàng di cư sang các nước khác trong khu vực.
Câu 7. Hãy cho biết trong việc thực hiện “Chiến lược toàn cầu”  Mĩ gặp thất bại tiêu biểu ở quốc gia nào?
A. Chiến tranh Triều Tiên.
B. Chiến tranh Việt Nam.
C. Chiến tranh Trung Quốc.
D. Không thể cấm vân được Cu-ba.
Câu 8. Từ  sự phát triển kinh tế của Nhật Bản, Việt Nam rút ra được bài học kinh nghiệm gì?
A. Coi trọng yếu tố con người sức mạnh đoàn kết.
B. Mở rộng đầu tư hợp tác với nước ngoài.
C. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp.
D. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.
Câu 9. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Macsan (kế hoạch phục hưng châu Âu) để làm gì?
A. Khôi phục nền kinh tế một cách nhanh chóng.
B. Bảo về biên giới quốc gia.
C. Ngăn cản sự xâm nhập của nghĩa xã hội.
D. Hàn gắn vết thương chiến tranh.
Câu 10. Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng nền kinh tế Mĩ trong thập niên 70 của thế kỉ 20?
A. Tương đối ổn định hầu như không có sự tăng trưởng của nền kinh tế.
B. Trải qua nhiều cuộc suy thoái ngắn nhưng vẫn là nước đứng đầu thế giới.
C. Tăng trưởng liên tực, Mĩ là trung tâm kinh tế tài chính số 1 thế giới.
D. Giảm sút nghiêm trọng, Mĩ không còn là trung tâm kinh tế tài chính số 1 thế giới.
Câu 11: Tổ chức cách mạng được Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu-Trung Quốc là:
 A. Tâm tâm xã		                
B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
C. Tân Việt cách mạng đảng        
D. Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa
Câu 12: Tác phẩm nào dưới đây tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu-Trung Quốc:
A. Nhật kí trong tù				
B. Đường kách mệnh 
C. Hồ Chí Minh toàn tập			
D. Bản án chế độ thực dân
Câu 13: Sau khi gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới hội nghị Véc-xai, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận nào?
A. Muốn đất nước được giải phóng, phải kêu gọi sự hỗ trợ từ các nước đế quốc.
B. Muốn đất nước được giải phóng, cần sự đoàn kết với các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
C. Muốn đất nước được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể dựa vào chính mình.
D. Muốn đất nước được giải phóng, phải liên kết và nhận sự hỗ trợ từ tầng lớp người Pháp yêu chuộng hòa bình.
Câu 14: Chủ trương năm 1928 của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?
A. Phong trào đòi quyền tự quyết dân tộc.
B. Phong trào “vô sản hóa”.
C. Phong trào đòi tự do dân chủ.
D. Phong trào đấu tranh dân tộc, dân chủ
Câu 15: Điểm mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927) là gì?
A. Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế.
B. Đấu tranh đòi quyền lợi chính trị.
C. Nổ ra lẻ tẻ; các tầng lớp, giai cấp tham gia tích cực.
D. Mang tính thống nhất trong cả nước; tạo thành 1 làn sóng; mang tính chính trị.
Câu 16: Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) đánh dấu bước phát triển với của phong trào công nhân Viêt Nam vì:
A. Có mục đích chính trị rõ ràng.
B. Có qui mô lớn
C. Có thời gian bãi công kéo dài.
D. Hình thức phong phú
Câu 17: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) họp tại đâu
A. Quảng Châu					B. Hà Nội
C. Hương Cảng					D. Yên Bái. 
Câu 18: Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng:
A. Thông qua Luận cương Chính trị của Đảng.
B. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ
định Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời.
C. Bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương
Câu 19: Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?
A. Thi hành nhiều chính sách đem lại quyền lợi cho quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
B. Giành chính quyền trong cả nước.
C. Chia ruộng đất cho công nhân.
D. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị cho quần chúng.
Câu 20: Thái độ của thực dân Pháp khi phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương (1940)?
A. Chuẩn bị vũ trang chống Nhật
B. Hợp tác với lực lượng cách mạng Việt Nam chống Nhật
C. Đầu hàng Nhật và câu kết với Nhật đàn áp, bóc lột nhân dân Đông Dương
D. Rút chạy khỏi Đông Dương
Câu 21: Nguyên nhân chung nhất làm bùng nổ 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940), Nam Kỳ (11-1940) là?
A. Chính quyền cai trị của Pháp – Nhật ở các địa phương này suy yếu
B. Lực lượng cách mạng đã lớn, đủ sức đánh bại kẻ thù
C. Thanh niên Việt Nam bị thực dân Pháp bắt đi lính, làm bia đỡ đạn cho Pháp
D. Mâu thuẫn sâu sắc của cả dân tộc Việt Nam với đế quốc – phát xít Pháp – Nhật
Câu 22: Những cuộc nổi dậy đầu tiên chống thực dân Pháp và phát xít Nhật có ý nghĩa lịch sử gì đối với cách mạng Việt Nam?
A. Để lại những bài học bổ ích về khởi nghĩa vũ trang, về xây dựng lực lượng vũ trang và chiến tranh du kích
B. Chứng tỏ lực lượng vũ trang của ta được rèn luyện và trưởng thành trong chiến đấu
C. Trực tiếp chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
D. Đưa dân tộc Việt Nam sang thời kỳ mới – độc lập và tự chủ
Câu 23: Hội nghị Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng Việt Nam là gì?
	A. Xây dựng các lực lượng chính trị và vũ trang chờ thời cơ chống phát xít và thực dân

	B. Giải phóng cho các dân tộc Đông Dương khỏi ách Pháp – Nhật

	C. Giải quyết vấn đề dân chủ, hòa bình và ruộng đất cho nông dân

	D. Đoàn kết toàn thể dân tộc chống thực dân Pháp xâm lược


Câu 24: Nơi nào được coi là thí điểm của cuộc vận động xây dựng các Hội cứu quốc của Mặt trận Việt Minh?
	A. Hà Giang
	B. Lạng Sơn
	C. Bắc Cạn
	D. Cao Bằng


Câu 25: Hình thức mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn cách mạng 1941- 1945 là gì?
	A. Mặt trận Liên Việt

	B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)

	C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

	D. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương


-----------------------Hết----------------------
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